
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Lô A 14-15- Khu CN Phú Tài Phía Nam (mở rộng), Phường Bùi Thị Xuân, Thành 
phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

06/05/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TÂN ĐẠI VIỆT

4101562796

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
TỔNG HỢP TÂN ĐẠI VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH SX TM TH TÂN ĐẠI VIỆT

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0913490247
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

2. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

3. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
Chi tiết: Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa

1702

4. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

5. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu

2399

6. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

7. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100(Chính)

8. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Trang trí nội, ngoại thất

4330

9. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, 
gối và hàng dệt khác

4641

10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự. Bán buôn các sản phẩm nhựa, nguyên liệu từ nhựa

4649

11. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
( Trừ bán buôn vàng )

4662

12. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị, các loại vật tư và hóa chất 
phục vụ sản xuất hàng lâm sản, nhựa tổng hợp

4669

13. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các sản phẩm của công ty, vật tư, 
nguyên liệu, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất và hàng hóa 
tiêu dùng

4690

14. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

16. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

17. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Đầu tư kinh doanh bất động sản. Cho thuê nhà xưởng, 
kho bãi, văn phòng, nhà ở

6810

18. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

20. Hoạt động phải bảo đảm điều kiện, Giấy phép Kinh doanh theo 
quy định

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam
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20.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THỊ XUÂN 
SANG

Số 107 đường Trần 
Phú, Phường Lý 
Thường Kiệt, Thành 
phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

10.000.000.000 50,000 215449438

2 BÙI THỊ 
KIM YẾN

Số 102 đường Vũ 
Bảo, Phường Ngô 
Mây, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

9.000.000.000 45,000 211586799

3 VŨ ĐĂNG 
KHUY

Tổ 10, Khu vực 5, 
Phường Trần Quang 
Diệu, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

1.000.000.000 5,000 215354959

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       215449438
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 107 đường Trần Phú, Phường Lý Thường Kiệt, 
Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 91 đường Trần Phú, Phường Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ XUÂN SANG Nữ

20/06/1979 Kinh Việt Nam

03/12/2013 Công an Bình Định

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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